
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 22/03/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 25211210506  Trần Công Quốc  An 11/10/2001 Đà Nẵng 28CSC6

2 25207211184  Trần Nguyễn Khánh  Duyên 23/07/2001 Quảng Ngãi 28CSC6

3 25208600225  Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 18/07/2001 Hồ Chí Minh 28CSC6

4 26203230616  Huỳnh Thảo  Duyên 28/09/2002
Thừa Thiên

Huế
28CSC6

5 25207116113  Bùi Thị  Hà 15/01/2001 Gia Lai 28CSC6

6 26203131138  Hoàng Lê Ngọc  Hân 03/08/2001 Hồ Chí Minh 28CSC6

7 25207205422  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 18/01/2001 Quảng Nam 28CSC6

8 26212128467  Lê Công Nguyên  Hào 03/09/2002 Đà Nẵng 28CSC6

9 26212133822  Đoàn Văn  Hậu 19/07/2002 Đà Nẵng 28CSC6

10 26212141763  Nguyễn Đức  Hoan 08/02/2002 Đà Nẵng 28CSC6

11 26202727119  Trần Thị Ngọc  Huyền 20/12/2002 Gia Lai 28CSC6

12 25207105324  Nguyễn Thị Tùng  Lâm 03/01/2001 Đà Nẵng 28CSC6

13 25202700065  Nguyễn Thị Diệu  Linh 08/11/1998 Đăk Nông 28CSC6

14 25207212662  Nguyễn Thị Phương  Ly 10/02/2001 Quảng Bình 28CSC6

15 26203136746  H' Naly  Mlô 29/11/2002 Đăk Lăk 28CSC6

16 25212107037  Châu Quang Hoàng  Nam 02/08/2001 Đà Nẵng 28CSC6

17 25202815778  Ngô Uyên  Nhi 11/06/2001 Đà Nẵng 28CSC6

18 26202522879  Nguyễn Hồ Ngọc  Như 12/11/2002 Gia Lai 28CSC6

19 26203233675  Lê Hà  Phương 19/07/2001 Đà Nẵng 28CSC6

20 24205310794  Lương Thị Tú  Lan 12/09/2000 Quảng Nam 27TBN6 Hoãn T12/21

21 24205307667  Phạm Lê Hạnh  Nguyên 14/03/2000 Phú Yên 27TBN6 Hoãn T12/21

22 24205312185  Nguyễn Khánh  Như 08/08/2000 Phú Yên 27TBN6 Hoãn T12/21

23 24205313357  Nguyễn Thị Kim  Thoa 17/02/2000 Bình Định 27TBN6 Hoãn T12/21

24 24215316447  Võ Minh  Tín 25/01/2000 Phú Yên 27TBN6 Hoãn T12/21

25 24205314035  Phan Thúy  Trâm 04/09/1999 Bình Định 27TBN6 Hoãn T12/21

26 25203310205  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 25/02/2000 Đà Nẵng 28CBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 22/03/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26202126446  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 20/07/2002 Nghệ An 28CSC6

2 25207108861  Võ Thị Thu  Sương 24/02/2001 Đắk Lắk 28CSC6

3 24207104883  Lê Thị Phương  Thanh 15/09/2000 Đà Nẵng 28CSC6

4 25202816974  Huỳnh Thị Phương  Thảo 01/05/2001 Quảng Nam 28CSC6

5 25207104235  Ngô Nguyên Anh  Thảo 19/08/2001 Đà Nẵng 28CSC6

6 25207108479
 Nguyễn Phạm
Thanh

 Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28CSC6

7 25207216157  Đặng Thị  Tiến 24/05/2001 Quảng Nam 28CSC6

8 26212131738  Phạm Đức Trí  Tín 14/03/2002 Đà Nẵng 28CSC6

9 24202205824  Đinh Thị Thu  Trang 24/06/2000 Quảng Nam 28CSC6

10 26203142614  Bạch Thị  Trang 01/08/2002 Quảng Ngãi 28CSC6

11 26203128911  Phùng Thị Thanh  Trúc 29/06/2002 Quảng Trị 28CSC6

12 26207128155  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 10/11/2002 Quảng Ngãi 28CSC6

13 26203228547  Hà Thị Thanh  Xuân 22/02/2002 Gia Lai 28CSC6

14 25203308366  Nguyễn Thị  Ánh 07/11/2001 Quảng Nam 28SHT6

15 25213116308  Nguyễn Xuân  Biết 10/05/2000 Cà Mau 28SHT6

16 26202127773  Nguyễn Thị Mỹ  Dung 11/03/2002 Kon Tum 28SHT6

17 25217105432  Đặng Công  Dũng 03/09/2001 Đà Nẵng 28SHT6

18 25217110258  Nguyễn Đăng  Dương 23/06/2001 Đà Nẵng 28SHT6

19 26216800262  Lê Văn  Hân 25/09/2001 Quảng Nam 28SHT6

20 26202142034  Trần Thị Thúy  Hằng 19/05/2002 Quảng Bình 28SHT6

21 26207223948  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 10/05/2002 Quảng Nam 28SHT6

22 24202502515  Đặng Thị Ngọc  Hiếu 11/04/2000 Quảng Nam 28SHT6

23 25202408675  Đặng Thị Thanh  Huyền 23/10/2001 Quảng Bình 28SHT6

24 25212207179  Mẫn Xuân  Long 30/10/2001 Bắc Ninh 28SHT6

25 25208703132  Cao Thị Cẩm  Ly 25/06/2001 Quảng Ngãi 28SHT6

26 26207234598  Trần Thị Hoàng  Mai 01/07/2002 Quảng Nam 28SHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 22/03/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26203325694  Phan Thị Ly  Na 20/02/2002 Quảng Nam 28SHT6

2 25202104186  Nguyễn Thị  Ngân 17/12/2001 Đà Nẵng 28SHT6

3 25208702023  Bùi Thu  Ngân 02/06/2001 Đắk Lắk 28SHT6

4 25208705234  Lê Thúy  Nhi 11/12/2001 Kon Tum 28SHT6

5 25211703679  Ngô Văn  Sinh 05/03/2001 Quảng Nam 28SHT6

6 25212113984  Nguyễn Duy  Sơn 24/10/2001 Phú Yên 28SHT6

7 25212216279  Nguyễn Minh  Tâm 19/08/2001 Quảng Trị 28SHT6

8 24205208472  Nguyễn Thị Vân  Thanh 13/01/2000 Gia Lai 28SHT6

9 25206801639  Lê Nguyễn Gia  Thi 11/06/1997 Hồ Chí Minh 28SHT6

10 24217213199  Phạm Như  Thịnh 25/10/2000 Gia Lai 28SHT6

11 26202241932  Lê Thị Ánh  Thư 02/02/2002 Quảng Nam 28SHT6

12 26217222281  Nguyễn Thành  Tín 02/02/2001 Quảng Nam 28SHT6

13 25216803034  Nguyễn Chí  Toàn 04/03/2001 Khánh Hòa 28SHT6

14 26217123225  Nguyễn Văn Duy  Toàn 14/09/2002 Quảng Nam 28SHT6

15 25202114969  Trần Thị Bích  Trâm 09/01/2001 Đắk Lắk 28SHT6

16 25202208429  Nguyễn Thị Bích  Trâm 12/01/2001 Quảng Ngãi 28SHT6

17 26202400174  Trần Thị Huyền  Trang 03/06/2002 Quảng Nam 28SHT6

18 26212138113  Trương Văn  Trường 17/07/2002 Quảng Nam 28SHT6

19 25218704423
 Nguyễn Đoàn
Thanh

 Tú 14/04/2001 Quảng Nam 28SHT6

20 25207215582  Phan Nguyễn Thảo  Vy 31/07/2001 Đà Nẵng 28SHT6

21 25207203604  Phạm Thị Bích  Vân 26/06/2001 Đà Nẵng 28SSC1 Thi ghép

22 25207103728  Nguyễn Thị Thu  Triều 10/06/2001 Quảng Nam 28TBN11 Thi ghép

23 25205108090  Phan Nguyễn Gia  Hân 09/03/2001  Quảng Ngãi 28TBN8 Thi ghép

24 25203303303  Trần Thị Thúy  Vân 20/04/2001 Quảng Ngãi 28THT3 Thi ghép

25 25205107975  Lê Linh  Nhi 02/08/2001 Đắk Lắk 28TSC8 Thi ghép

26 25207103605  Sử Thị Phương  Dung 16/09/2001 Đà Nẵng 28TYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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